
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1

2 Toán - 7A5 Toán - 6A4 Toán - 6A1 Văn - 6A3

3 Toán - 8A5 GDCD - 7A3 GDĐP - 8A1

4 TNHN - 8A5 Toán - 6A5 GDCD - 7A2

5 Toán - 8A4 Toán - 9A2 Toán - 8A1

1 Toán - 7A3 GDCD - 7A5 Toan2 - 6C4 Toán - 7A1 Toán - 7A2 Toán - 9A2 Toán - 9A3 Văn - 6A1 Ng.Van2 - 6C2

2 GDCD - 7A4 Toan2 - 8C2 Toan2 - 6C3 Toán - 6A1 Toán - 7A1 Toán - 9A1 Toán - 9A1 Toán - 9A4 Ng.Van2 - 6C2

3 Toán - 7A4 Toán - 7A5 Toán - 8A3 Toan2 - 8C1 Toan2 - 6C3 Toán - 6A2 Toán - 7A1 GDCD - 7A1 Văn - 6A4 Ng.Van2 - 6C1

4 Toán - 7A3 Toan2 - 6C1 Toán - 7A2 Toán - 9A3 Toan2 - 6C5 Toan2 - 8C4 Ng.Van2 - 6C4

5

1 Toán - 7A4 Toan2 - 7C5 Toán - 8A5 Toan2 - 8C1 Toán - 6A3 Toan2 - 6C2 Toán - 7A2 Toan2 - 6C5 Toan2 - 8C3 Văn - 6A1 Ng.Van2 - 6C4

2 Toán - 7A5 Toan2 - 7C5 GDĐP - 8A4 Toan2 - 6C2 Toán - 6A2 Toan2 - 7C4 Toan2 - 9C4 Toan2 - 8C3 Văn - 6A4 Ng.Van2 - 6C5

3 Toan2 - 7C2 Toán - 8A3 Toan2 - 8C2 TNHN - 6A3 Toan2 - 6C1 Toan2 - 7C4 TNHN - 9A1 Toan2 - 9C1 Toán - 9A4 Toan2 - 8C4 Văn - 6A4 Ng.Van2 - 6C5

4 Toán - 7A3 Toan2 - 7C1 Toan2 - 6C4 Toan2 - 7C3 Toán - 6A1 Toán - 9A1 Toan2 - 9C2 Toán - 8A2 Toan2 - 9C3 Văn - 6A2 Ng.Van2 - 6C1

5

1 Toan2 - 7C2 Toán - 8A5 Toán - 8A3 Toán - 6A5 Toán - 7A2 Toan2 - 9C4 Toán - 8A2 TNHN - 8A2 Văn - 6A2

2 Toán - 8A4 Toan2 - 7C3 Toán - 6A2 Toan2 - 9C2 Toán - 8A1 Toan2 - 9C3 Văn - 6A3

3 Toan2 - 7C1 Toán - 8A4 Toán - 6A4 Toán - 7A1 Toán - 6A1 Toán - 8A1

4 Toán - 8A5 Toán - 6A3 Toán - 6A2 Toan2 - 9C1 Toán - 8A2 Văn - 6A4

5

1 Toán - 7A3 Toán - 7A4 Toán - 6A5 Toán - 6A4 Toán - 9A3 Toán - 9A4 GDĐP - 8A2 Văn - 6A3 Văn - 6A3

2 Toán - 8A4 Toán - 6A3 Toán - 6A3 Toán - 9A2 Toán - 9A2 Toán - 8A1 Văn - 6A1 Văn - 6A2

3 Toán - 7A4 TNHN - 7A4 Toán - 8A3 GDĐP - 8A5 Toán - 6A5 Toán - 9A1 Toán - 9A3 Toán - 8A2 Toán - 9A4 Văn - 6A2 Văn - 6A1

4 Toán - 7A5 Toán - 6A4

5

4

5

6

THỨ TIẾT

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU số 8
Thực hiện từ ngày 23 tháng 12 năm 2024

2

3

T/Đức T/Khoản T/Khanh T/Long C/Diệu C/Nguyệt T/Dũng



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Văn - 8A5 NNgữ - 7A4 NNgữ - 8A1

Văn - 9A3 Văn - 7A4 Văn - 7A2 NNgữ - 9A1 NNgữ - 7A1 NNgữ - 8A2

Văn - 9A2 Văn - 7A4 Văn - 7A1 NNgữ - 9A3 NNgữ - 7A3 NNgữ - 6A1

Văn - 9A4 Văn - 7A3 Văn - 7A1 NNgữ - 6A3 NNgữ - 8A5 NNgữ - 6A2

Văn - 9A1 Văn - 8A4 Ng.Van2 - 8C2 Văn - 7A4 Ng.Van2 - 8C3 NNgữ - 7A2 T.Anh2 - 6C1 NNgữ - 9A4 T.Anh2 - 6C3 T.Anh2 - 8C1 NNgữ - 8A2

Văn - 9A2 Văn - 8A3 Văn - 7A5 Văn - 7A3 NNgữ - 6A4 T.Anh2 - 6C1 T.Anh2 - 8C4 T.Anh2 - 8C1 NNgữ - 6A2

Ng.Van2 - 8C4 T.Anh2 - 6C2 NNgữ - 9A3 T.Anh2 - 8C3 NNgữ - 8A5 T.Anh2 - 6C5 GDĐP - 6A5

Văn - 8A2 GDĐP - 8A3 NNgữ - 7A5 T.Anh2 - 6C2 NNgữ - 9A1 T.Anh2 - 8C3 NNgữ - 7A1 T.Anh2 - 8C2 NNgữ - 6A1

Văn - 9A4 Ng.Van2 - 9C2 Ng.Van2 - 8C4 Văn - 7A5 Ng.Van2 - 7C2 Văn - 8A1 Ng.Van2 - 7C3 NNgữ - 6A5 T.Anh2 - 9C3 NNgữ - 9A3 T.Anh2 - 6C3 NNgữ - 7A1 T.Anh2 - 7C4 NNgữ - 6A2

Văn - 9A2 Ng.Van2 - 9C3 Ng.Van2 - 8C1 Ng.Van2 - 7C1 Văn - 6A5 Ng.Van2 - 6C3 T.Anh2 - 7C2 T.Anh2 - 6C4 NNgữ - 8A3 T.Anh2 - 8C2 NNgữ - 6A1

Ng.Van2 - 9C4 Văn - 8A5 Ng.Van2 - 8C1 Văn - 7A3 Ng.Van2 - 8C3 Văn - 7A2 Ng.Van2 - 6C3 NNgữ - 7A5 T.Anh2 - 7C1 NNgữ - 9A2 T.Anh2 - 6C4 NNgữ - 8A4 T.Anh2 - 7C3 NNgữ - 8A1

Văn - 9A3 Ng.Van2 - 9C1 Văn - 8A5 Ng.Van2 - 8C2 Ng.Van2 - 7C5 TNHN - 6A5 Ng.Van2 - 7C4 T.Anh2 - 9C4 NNgữ - 6A3 T.Anh2 - 8C4 T.Anh2 - 6C5 GDĐP - 6A4

Văn - 9A4 Ng.Van2 - 9C2 Văn - 7A5 Ng.Van2 - 7C4 NNgữ - 6A5 T.Anh2 - 9C3 NNgữ - 6A3 T.Anh2 - 9C1 NNgữ - 7A3 T.Anh2 - 7C5 GDĐP - 7A4

Ng.Van2 - 9C4 Văn - 8A3 Văn - 7A3 Ng.Van2 - 7C2 Văn - 6A5 Văn - 8A1 NNgữ - 7A4 T.Anh2 - 7C1 NNgữ - 9A2 T.Anh2 - 9C1 T.Anh2 - 7C5 GDĐP - 7A2

Văn - 9A1 Ng.Van2 - 9C1 Văn - 8A3 Văn - 7A4 Ng.Van2 - 7C5 Văn - 6A5 Văn - 6A5 T.Anh2 - 7C2 TNHN - 9A3 T.Anh2 - 9C2 NNgữ - 8A3 T.Anh2 - 7C3 NNgữ - 8A1

Ng.Van2 - 9C3 TNHN - 8A4 Văn - 8A4 Ng.Van2 - 7C1 Ng.Van2 - 7C3 NNgữ - 7A5 T.Anh2 - 9C4 NNgữ - 9A4 T.Anh2 - 9C2 T.Anh2 - 7C4 NNgữ - 8A2

TNHN - 9A2 Văn - 9A2 Văn - 8A4 Văn - 8A4 TNHN - 7A5 Văn - 8A1 Văn - 7A1 NNgữ - 7A2 NNgữ - 7A2 NNgữ - 9A1 NNgữ - 8A3

Văn - 9A1 Văn - 9A4 Văn - 8A2 Văn - 8A2 Văn - 7A1 Văn - 8A1 NNgữ - 6A4 NNgữ - 7A4 NNgữ - 8A5 TNHN - 7A1

Văn - 9A3 Văn - 9A1 Văn - 8A3 Văn - 8A2 Văn - 7A5 Văn - 7A2 NNgữ - 6A4 NNgữ - 9A4 NNgữ - 7A3 NNgữ - 8A4

Văn - 9A3 Văn - 8A5 Văn - 7A2 NNgữ - 6A5 NNgữ - 9A2 NNgữ - 8A4

C/Tr.Hiền C/Tr.Phương C/Ng.Phương T/Bắc

THỜI KHOÁ BIỂU số 8
Thực hiện từ ngày 23 tháng 12 năm 2024

T/Toán C/Chúc C/Anh A/Nguyệt



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

KHTN_Sinh - 7A3 KHTN_Hoa - 8A3 GDĐP - 9A2 KHTN_Li - 8A2

KHTN_Hoa - 6A4

KHTN_Sinh - 6A3 GDĐP - 9A1

KHTN_Sinh - 6A1 KHTN_Hoa - 9A1

KHTN_Sinh - 8A1 KHTN_Sinh - 6A2 KHTN.Sinh2 - 6C5 KHTN.Hoa2 - 8C4 KHTN_Hoa - 9A1

GDĐP - 7A5 KHTN_Sinh - 7A2 KHTN_Sinh - 9A4 KHTN.Sinh2 - 6C4 KHTN_Hoa - 8A2 KHTN.Hoa2 - 8C3 KHTN_Hoa - 7A1

GDĐP - 7A3 KHTN_Sinh - 7A5 KHTN_Hoa - 8A4 KHTN_Hoa - 7A4 KHTN_Hoa - 6A1 GDĐP - 9A3 KHTN.Li2 - 8C2

GDĐP - 7A1 KHTN_Sinh - 7A4 KHTN_Sinh - 6A5 KHTN_Hoa - 8A5 KHTN_Hoa - 7A2 KHTN_Hoa - 9A4 KHTN_Hoa - 9A2 KHTN.Li2 - 8C1

KHTN_Sinh - 8A4 KHTN.Sinh2 - 7C1 KHTN.Sinh2 - 9C4 KHTN.Hoa2 - 8C2 KHTN.Li2 - 9C1

KHTN_Sinh - 7A1 KHTN.Sinh2 - 9C1 KHTN.Sinh2 - 6C1 KHTN_Hoa - 8A1 KHTN.Hoa2 - 7C3 KHTN_Hoa - 7A3 KHTN.Li2 - 9C2

KHTN.Sinh2 - 9C2 KHTN.Sinh2 - 6C2 KHTN.Hoa2 - 7C5 KHTN_Hoa - 9A3 KHTN.Li2 - 9C3

KHTN_Sinh - 7A4 KHTN.Sinh2 - 7C2 KHTN.Sinh2 - 6C3 KHTN_Hoa - 7A5 KHTN.Hoa2 - 8C1 KHTN_Hoa - 9A2 KHTN.Li2 - 8C3

KHTN_Sinh - 8A3 KHTN.Sinh2 - 7C3 TNHN - 6A4 GDĐP - 6A3 KHTN.Hoa2 - 7C1

KHTN_Sinh - 8A2 KHTN_Sinh - 9A3 KHTN.Hoa2 - 7C4 KHTN_Hoa - 9A4 KHTN_Li - 8A5 KHTN_Li - 8A3

KHTN_Sinh - 7A5 KHTN.Sinh2 - 7C4 KHTN_Sinh - 6A4 KHTN.Sinh2 - 9C3 KHTN_Hoa - 6A3 KHTN_Hoa - 6A2 KHTN.Li2 - 9C4

KHTN_Sinh - 7A2 KHTN.Sinh2 - 7C5 KHTN_Sinh - 9A2 KHTN.Hoa2 - 7C2 KHTN_Hoa - 9A3 KHTN_Hoa - 6A5 KHTN_Li - 8A1

GDĐP - 9A4 KHTN_Li - 9A3

KHTN_Sinh - 8A5 KHTN_Sinh - 9A1 KHTN_Hoa - 8A2 KHTN_Hoa - 8A5 KHTN_Li - 9A4

GDĐP - 6A1 KHTN_Hoa - 8A3 KHTN_Li - 8A4 KHTN_Li - 9A1

KHTN_Sinh - 7A1 GDĐP - 6A2 KHTN_Hoa - 8A4 TNHN - 7A2 KHTN_Li - 9A2

KHTN_Sinh - 7A3 KHTN_Hoa - 8A1 TNHN - 8A3

C/Phượng C/HoàiT/Bắc T/Hà

THỜI KHOÁ BIỂU số 8
Thực hiện từ ngày 23 tháng 12 năm 2024

C/Mỹ T/Tín



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

KHTN_Li - 6A2 Tin - 9A4 LS&ĐL_Sử - 7A1 LS&ĐL_Địa - 9A3

CNghệ - 6A2 Tin - 8A3 CNghệ - 7A5 LS&ĐL_Sử - 9A2

KHTN_Li - 7A5 CNghệ - 8A4 LS&ĐL_Sử - 8A3

KHTN_Li - 7A4 Tin - 8A2 CNghệ - 7A2 LS&ĐL_Sử - 6A5

CNghệ - 6A5 Tin - 6A4 CNghệ - 8A5 CNghệ - 7A3 LS&ĐL_Sử - 9A4 LS&ĐL_Sử - 7A4

KHTN.Li2 - 6C5 Tin - 8A4 CNghệ - 9A3 LS&ĐL_Sử - 7A2

KHTN_Li - 6A3 KHTN.Li2 - 6C4 TNHN - 8A1 CNghệ - 9A2 CNghệ - 9A1 LS&ĐL_Sử - 9A2

KHTN_Li - 6A4 KHTN.Li2 - 6C3 Tin - 6A3 CNghệ - 8A1 CNghệ - 9A4 LS&ĐL_Sử - 9A3

KHTN.Li2 - 6C1 CNghệ - 9A2 LS&ĐL_Sử - 9A1 LS&ĐL_Địa - 7A3

KHTN.Li2 - 8C4 Tin - 7A2 CNghệ - 9A1 LS&ĐL_Sử - 9A4 LS&ĐL_Địa - 7A4

CNghệ - 8A2 LS&ĐL_Sử - 6A1

KHTN.Li2 - 6C2 TNHN - 9A4 CNghệ - 8A3 LS&ĐL_Địa - 7A1

KHTN_Li - 6A1 KHTN_Li - 6A2 CNghệ - 9A3 LS&ĐL_Sử - 8A4 LS&ĐL_Sử - 8A1

KHTN_Li - 6A4 KHTN_Li - 6A5 Tin - 9A1 CNghệ - 7A1 LS&ĐL_Sử - 6A1 LS&ĐL_Sử - 6A3

KHTN_Li - 7A3 CNghệ - 9A4 LS&ĐL_Sử - 8A2

KHTN_Li - 6A5 Tin - 7A3 CNghệ - 7A4 LS&ĐL_Sử - 6A3 LS&ĐL_Sử - 6A4 LS&ĐL_Địa - 7A1

Tin - 9A2 LS&ĐL_Địa - 9A1

KHTN_Li - 7A1 CNghệ - 6A1 Tin - 6A1 Tin - 9A3 LS&ĐL_Sử - 6A4 LS&ĐL_Sử - 6A2 LS&ĐL_Sử - 7A3 LS&ĐL_Địa - 7A4

KHTN_Li - 7A2 CNghệ - 6A4 Tin - 6A5 Tin - 8A5 Tin - 7A4 LS&ĐL_Sử - 6A2 LS&ĐL_Sử - 9A3 LS&ĐL_Sử - 7A5 TNHN - 7A3

KHTN_Li - 6A1 KHTN_Li - 6A3 Tin - 8A1 Tin - 7A5 LS&ĐL_Sử - 6A5 LS&ĐL_Sử - 8A5

CNghệ - 6A3 Tin - 6A2 Tin - 7A1 LS&ĐL_Sử - 9A1 LS&ĐL_Địa - 9A4

THỜI KHOÁ BIỂU số 8
Thực hiện từ ngày 23 tháng 12 năm 2024

T/Nhin T/Thịnh C/Loan T/Hoà C/Ng.Thuận T/Đông C/Kiều



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

LS&ĐL_Địa - 8A4 GDTC - 7A2 GDTC - 9A1 Ng.T_MT - 6A5

LS&ĐL_Địa - 6A1 GDCD - 8A4 GDTC - 6A5 Ng.T_MT - 9A4 Ng.T_Nhạc - 6A3

LS&ĐL_Địa - 6A2 GDCD - 8A2 GDTC - 9A4 Ng.T_MT - 6A4 Ng.T_Nhạc - 8A1

LS&ĐL_Địa - 6A4 GDCD - 9A3 Ng.T_MT - 7A5 Ng.T_Nhạc - 8A3

LS&ĐL_Địa - 9A2 LS&ĐL_Địa - 6A3 GDTC - 8A3 Ng.T_MT - 9A3 Ng.T_MT - 7A1 Ng.T_Nhạc - 7A5

LS&ĐL_Địa - 8A5 GDTC - 7A3 GDTC - 8A1 GDTC - 9A3 Ng.T_MT - 6A3 Ng.T_MT - 7A4 Ng.T_Nhạc - 6A5 Ng.T_Nhạc - 9A2

LS&ĐL_Địa - 7A2 LS&ĐL_Địa - 8A2 GDTC - 7A2 GDTC - 9A4 Ng.T_MT - 9A1 Ng.T_Nhạc - 7A3 Ng.T_Nhạc - 9A4

LS&ĐL_Địa - 7A5 LS&ĐL_Địa - 8A4 GDTC - 9A2 GDTC - 9A1 Ng.T_MT - 7A3 Ng.T_Nhạc - 6A2 Ng.T_Nhạc - 7A4

GDTC - 6A4 GDTC - 8A2 Ng.T_MT - 8A3

GDTC - 6A3 GDTC - 8A5 Ng.T_MT - 8A2 Ng.T_Nhạc - 9A3

GDTC - 7A4 GDTC - 6A5 Ng.T_MT - 6A2 Ng.T_Nhạc - 7A1

GDTC - 8A4 Ng.T_MT - 8A1 Ng.T_Nhạc - 7A2

LS&ĐL_Địa - 8A1 LS&ĐL_Địa - 8A5 GDCD - 9A1 GDCD - 6A4 GDTC - 7A1 Ng.T_MT - 9A2 Ng.T_MT - 8A4 Ng.T_Nhạc - 6A1

TNHN - 6A1 GDCD - 8A5 GDTC - 7A5 GDTC - 6A2 GDTC - 8A4 Ng.T_Nhạc - 8A2 Ng.T_Nhạc - 6A4

LS&ĐL_Địa - 8A2 TNHN - 6A2 GDTC - 6A1 GDTC - 6A3 GDTC - 9A2 Ng.T_MT - 7A2 Ng.T_MT - 8A5 Ng.T_Nhạc - 8A5 Ng.T_Nhạc - 8A4

LS&ĐL_Địa - 8A3 LS&ĐL_Địa - 8A1 GDCD - 6A2 GDCD - 8A3 GDTC - 6A1 GDTC - 8A5 Ng.T_MT - 6A1 Ng.T_Nhạc - 9A1

LS&ĐL_Địa - 7A5 LS&ĐL_Địa - 6A5 GDCD - 8A1 GDTC - 6A2 GDTC - 8A3

LS&ĐL_Địa - 7A2 LS&ĐL_Địa - 8A3 GDCD - 9A4 GDCD - 6A5 GDTC - 7A5 GDTC - 7A3 GDTC - 9A3

LS&ĐL_Địa - 7A3 GDCD - 6A3 GDCD - 9A2 GDTC - 6A4 GDTC - 7A1 GDTC - 8A1

GDCD - 6A1 GDTC - 7A4 GDTC - 8A2

THỜI KHOÁ BIỂU số 8
Thực hiện từ ngày 23 tháng 12 năm 2024

C/Kiều Q/Hiền C/Tuyển C/Hương T/Phước C/B.Thuận T/Gleh


